
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

STT SBD HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH LỚP TRƯỜNG THCS ĐIỂM XẾP GIẢI

1 37 Trần Lương Tuấn Kiệt 16/3/2009 9A Tam Cường 66 Nhất

2 13 Phạm Thế Đạt 31/7/2009 9A Cao Minh 63 Nhất

3 42 Đào Phú Minh 15/10/2009 9A Cổ Am-Vĩnh Tiến 58 Nhất

4 34 Bùi Việt Khoa 17/2/2009 9A Đồng Minh 54 Nhất

5 20 Nguyễn Trường Giang 4/4/2009 9A Cao Minh 53 Nhì

6 56 Phạm Anh Tài 12/11/2009 9A Cổ Am-Vĩnh Tiến 50 Nhì

7 31 Nguyễn Văn Khắc 5/6/2009 9A Trấn Dương 50 Nhì

8 12 Bùi Đắc Đạo 11/7/2009 9A Trấn Dương 50 Nhì

9 70 Nguyễn Anh Tuấn 21/4/2009 9A Cao Minh 48 Nhì

10 47 Vũ Thị Bảo Ngọc 3/3/2009 9A Tân Hưng-Thị Trấn 46 Nhì

11 68 Phạm Đức Trí 12/12/2029 9A Đồng Minh 45 Nhì

12 50 Ngọ Doãn Thiên Phú 14/10/2009 9D Nguyễn Bỉnh Khiêm 45 Nhì

13 17 Nguyễn Tấn Dũng 6/2/2009 9A Cao Minh 45 Nhì

14 72 Nguyễn Minh Tuyên 12/5/2009 9A1 Hiệp Hòa-Hùng Tiến 43 Nhì

15 25 Phạm Minh Hiếu 5/1/2009 9D Nguyễn Bỉnh Khiêm 43 Nhì

16 19 Nguyễn Viết Duy 22/2/2009 9D Nguyễn Bỉnh Khiêm 41.5 Ba

17 66 Trần Mạnh Toàn 12/1/2009 9D Nguyễn Bỉnh Khiêm 40 Ba

18 62 Khổng Minh Thu 7/8/2009 9A Tam Cường 40 Ba

19 15 Bùi Kim Đức 30/1/2009 9A Cổ Am-Vĩnh Tiến 40 Ba

20 23 Đỗ Tiến Thái Hải 1/3/2009 9A Tam Cường 36 Ba

21 77 Hà Khánh Vy 8/12/2009 9A Trấn Dương 35 Ba

22 35 Lâm Anh Khoa 17/12/2009 9D Nguyễn Bỉnh Khiêm 35 Ba

23 6 Nguyễn Việt Anh 31/7/2009 9D Nguyễn Bỉnh Khiêm 35 Ba

24 67 Tống khánh Toàn 3/10/2009 9A1 Thắng Thủy-Vĩnh Long 30 Ba

25 63 Nguyễn Minh Thư 9/2/2009 9A Tam Cường 30 Ba

26 53 Hoàng Thị Phượng 19/1/2009 9A Hoà Bình 30 Ba

27 39 Nguyễn Diệu Linh 24/11/2009 9A3 An Hòa 30 Ba

28 26 Trần Minh Hiếu 24/10/2009 9A Tam Cường 30 Ba

29 10 Phạm Hải Bình 6/10/2009 9A Cao Minh 30 Ba

30 16 Hoàng Tiến  Đức 25/8/2009 9A2 Hiệp Hòa-Hùng Tiến 28 Ba

31 14 Nguyễn Khúc Tất Đạt 24/8//2009 9A Đồng Minh 27 Ba

32 49 Đỗ Hồng Phi 2/3/2009 9A2 Lý Học-Liên Am 26 Ba

33 74 Nguyễn Thị P. Uyên 11/1/2009 9A3 An Hòa 25 Ba

34 43 Nguyễn Trà My 10/1/2009 9A1 Vinh Quang-Thanh Lương 25 Ba
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35 61 Nguyễn Bá Hoàng Thiên 9/2/2009 9A1 Thắng Thủy-Vĩnh Long 25 Ba

36 65 Nguyễn Phương Thùy 19/1/2009 9A1 Thắng Thủy-Vĩnh Long 25 Ba

37 52 Bùi Mai Phương 31/1/2009 9A Đồng Minh 24 KK

38 30 Đỗ Gia Huy 8/5/2009 9A1 Nhân Hòa-Tam Đa 23 KK

39 2 Vũ Mai Anh 11/2/2009 9A3 An Hòa 23 KK

40 36 Nguyễn Trung Kiên 29/11/2009 9D Nguyễn Bỉnh Khiêm 22 KK

41 60 Lương Tiến Thành 30/8/2009 9A Cộng Hiền 20 KK

42 48 Nguyễn Thảo Nguyên 24/4/2009 9C Dũng Tiến 20 KK

43 46 Phạm Bảo Ngọc 14/2/2009 9A Trấn Dương 20 KK

44 38 Phan Thanh Lâm 21/10/2009 9A1 Vĩnh An-Tân Liên 20 KK

45 18 Trần Trọng Duy 6/1/2009 9A Cổ Am-Vĩnh Tiến 19 KK

46 22 Lê Thị Hà 21/1/2010 8A1 Vinh Quang-Thanh Lương 18 KK

(Danh sách có 46 học sinh)




